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BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2015-2016 về Công nghệ thông tin
(Đính kèm 05 mẫu thống kê)


I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT TRONG NĂM HỌC 2015-2016
1. Khái quát chung

Nêu số lượng giáo viên, nhân viên, số lớp, số học sinh; đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của đơn vị.
Quan điểm và nhận thức của đơn vị về tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục nhằm thực hiện thành công chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”.
2. Tổ chức quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản:
a) Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT ngày 28/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016;
b) Công văn số 1769/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 05/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016;

c)Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX).

d) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

e)) Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

Báo cáo đối tượng, số lượng tham dự, được phổ biến và hình thức tổ chức.
3. Cơ sở vật chất - thiết bị về CNTT

a) Hạ tầng CNTT tại đơn vị

- Số phòng máy tính? Tỷ lệ học sinh/máy tính?

- Tổng hợp số lượng máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chiếu, máy in và các thiết bị ngoại vi khác (màn hình LCD, bảng thông minh, máy quét, máy chụp hình, máy quay phim, webcam, modem, switch…), bao gồm cả số máy tính, thiết bị thuộc các dự án CNTT (Bảng 1 - Thống kê hiện trạng CNTT)
b) Công tác quản lý, bảo quản (quy trình tiếp nhận, phân công phụ trách, cấp mã số thiết bị, nhập sổ hồ sơ, kiểm tra định kỳ)
c) Công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị CNTT khi bị hư hỏng (phần cứng, phần mềm), số lượng máy bị hư hỏng, chi phí sửa chữa trong năm học?
d) Đánh giá hiệu quả sử dụng phòng máy tính, hạ tầng thiết bị CNTT:

- Về số lượng, cấu hình thiết bị đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị chưa?
- Tần suất sử dụng so với kế hoạch giảng dạy, nhu cầu của đơn vị, cụ thể số tiết, môn học, giáo viên sử dụng phòng máy để giảng dạy?

- Việc quản lý, bảo trì, sửa chữa?

- Công tác thanh lý thiết bị cũ?

e) Dự kiến nhu cầu về hạ tầng CNTT trong năm học 2016-2017 (ghi rõ số lượng, tên thiết bị, cấu hình, phục vụ cho công tác gì?)
4. Tình hình nhân sự CNTT
a) Thông tin của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên được phân công phụ trách CNTT (Bảng 2 - Tình hình nhân sự CNTT)
- Lãnh đạo đơn vị phụ trách CNTT


- Tổ trưởng chuyên môn tin học (hoặc tổ ghép có tin học)

- Giáo viên thông tin dữ liệu hoặc kiêm nhiệm.
- Giáo viên dạy tin học

- Giáo viên phụ trách phòng máy tính

- Giáo viên phụ trách thiết bị họp trực tuyến (7 trường THPT được cấp thiết bị)

- Giáo viên văn phòng (nếu có phụ trách nhập số liệu, báo cáo CNTT)

- Giáo viên được phân công ứng dụng CNTT (e-mail, website, SREM, phần mềm ứng dụng…)

b) Đánh giá và kiến nghị.
5. Kế hoạch năm học về công nghệ thông tin
- Kế hoạch dạy học môn tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT (thời khoá biểu, lịch giảng dạy cả năm học…)

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ CNTT cho giáo viên.
- Kế hoạch phát triển bài giảng sử dụng CNTT của đơn vị (nếu có)

- Những kế hoạch khác

6. Triển khai kết nối Internet băng thông rộng

a) Báo cáo tình hình kết nối Internet tại đơn vị (Bảng 3 - Tình hình kết nối internet)
- Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ nào (VNPT, Viettel, …)

- Kiểu đường truyền (ADSL, 3G, cáp quang)

- Băng thông (4Mbps, 7.2Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 32Mbps…)
- Phí chi trả dịch vụ hàng tháng

b) Đánh giá và kiến nghị.
7. Sử dụng thư điện tử (e-mail)
a) Tình hình sử dụng e-mail @binhduong.gov.vn, @sgdbinhduong.edu.vn của đơn vị? Người phụ trách truy cập? Dung lượng sử dụng (xem trong webmail).

VD: 5% đầy, đang sử dụng 1.374 MB trong tổng số 25.600 MB 

b) Tình hình sử dụng hệ thống e-mail khác (Yahoo Mail, Google Mail…) (nếu có) của đơn vị, của giáo viên, của học sinh? 
c) Đánh giá và kiến nghị.
8. Khai thác website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và xây dựng website, thư viện violet.vn của đơn vị
a) Thực trạng và nội dung website, thư viện violet.vn của đơn vị (địa chỉ website, địa chỉ thư viện violet, tài khoản quản trị violet.vn, thành phần ban biên tập, quy trình cập nhật…)

b) Việc phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT tại các địa chỉ http://www.moet.gov.vn, http://www.edu.net.vn; của Sở GDĐT tại địa chỉ http://sgdbinhduong.edu.vn
c) Đánh giá và kiến nghị
9. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

a) Tình hình triển khai cài đặt, sử dụng các PMNM tại đơn vị? Số lượng máy tính đã cài bộ PMNM (máy tính cài trọn bộ Ubuntu, Open Office, Firefox, Unikey)?
Việc bố trí số tiết giới thiệu, hướng dẫn PMNM cho học sinh trong chương trình dạy tin học, trong chương trình dạy nghề?
b) Đánh giá và kiến nghị.

10. Họp giao ban, hội thảo qua mạng giáo dục

- Phòng GD&ĐT: báo cáo việc bố trí cán bộ phụ trách bảo quản và sử dụng thiết bị họp trực tuyến
- THPT: các đơn vị THPT Hùng Vương, THPT Trịnh Hoài Đức, THPT Bình An, THPT Huỳnh Văn Nghệ, THPT Bến Cát, THPT Dầu Tiếng, THPT Phước Vĩnh báo cáo bảo quản thiết bị, phân công quản lý (chụp hình vị trí lắp đặt)
11. Tình hình sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục 
a) Tình hình cài đặt, sử dụng các phần mềm trong dự án SREM (các phân hệ PMIS, EMIS, V.EMIS, thư viện, thiết bị), phần mềm kế toán, phần mềm tuyển sinh ĐH-CĐ, phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ, phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học và những phần mềm quản lý khác (VietSchool, SMAS, VnEdu, Phạm Trung, thời khoá biểu…)..

b) Đánh giá và kiến nghị

12. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học  và triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” năm 2016
a) Tình hình chung về việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học ở đơn vị.
b) Tình hình phổ biến, chỉ đạo và triển khai Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” năm 2016.

c) Các biện pháp để khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

d) Liệt kê danh sách các phần mềm, các công cụ được giáo viên sử dụng phổ biến trong các cơ sở GD&ĐT địa phương.

e) Đánh giá về số lượng và chất lượng các bài giảng điện tử do giáo viên đã xây dựng. Bảng 4 – Thống kê số lượng bài giảng ứng dụng CNTT
f) Đánh giá hiệu quả chung và kiến nghị
13. Thống kê trình độ tin học của cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Thống kê trình độ CNTT theo Bảng 5 - Thống kê trình độ CNTT
b) Liệt kê tên những người có trình độ ĐH-CĐ-TC về CNTT:

Vd: Nguyễn Văn A (ĐH), Nguyễn Thị B (CĐ), Bùi Văn C (TCCN)
c) Đánh giá nhu cầu nhân sự.

14. Một số công tác khác về CNTT (nếu có)
Kết luận

- Đánh giá tổng quát tình hình triển khai các hoạt động CNTT trong năm học 2015-2016.

- Nêu những kết quả nổi bật đã đạt được của đơn vị.

- Những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và các bài học (nếu có)
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2016-2017
III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
* Ghi chú: Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc báo cáo như mẫu của Sở, sau đó tổng hợp thành 01 bản báo cáo chung gửi về Sở, các số liệu không trình được bằng chữ thì trình bày thành bảng biểu. Phòng GD&ĐT không được chuyển tiếp báo cáo của các trường lên Sở.
	Nơi nhận:

- Vă phòng Sở GD&ĐT;
- E-mail: ngocntb@sgdbinhduong.edu.vn; 
- ……………………………………
- Lưu: VT, ….
	THỦ TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Văn A


MẪU BÁO CÁO
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